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 TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ
THÁNG 3 NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: đồng
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Tổng số thu ngân sách xã 10.720.965.38
0 9.311.265.380 886.765.622 746.914.408 27,32 26,152.929.464.758 2.435.188.894

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.738.000.000 5.738.000.000 572.765.622 432.914.408 30,71 22,101.762.264.758 1.267.988.894
Thu cân đối điều tiết ngân sách xã  dùng chi thường xuyên 3.683.300.000 3.683.300.000 277.315.322 196.554.168 24,09 16,68887.124.458 614.251.854
I. Các khoản thu 100% 103.000.000 103.000.000 1.483.081 1.483.081 32,43 30,4833.401.048 31.398.265
1. Phí, lệ phí 48.000.000 48.000.000 1.300.000 1.300.000 56,64 56,6427.187.000 27.187.000
2. Thu khác và phạt các loại 50.000.000 50.000.000 183.081 183.081 12,43 8,426.214.048 4.211.265
3. Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 5.000.000 5.000.000
4. Thu khác
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.635.000.000 4.225.300.000 571.282.541 431.431.327 30,68 29,271.728.863.710 1.236.590.629
Các khoản thu phân chia 944.000.000 944.000.000 38.752.388 38.752.388 11,55 11,55109.021.994 109.021.994
1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 76.000.000 76.000.000 4,40 4,403.342.151 3.342.151
2. Lệ phí trước bạ nhà, đất 868.000.000 868.000.000 38.752.388 38.752.388 12,18 12,18105.679.843 105.679.843
Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định 4.691.000.000 3.281.300.000 532.530.153 392.678.939 34,53 34,361.619.841.716 1.127.568.635
1. Thuế tài nguyên
2. Thuế TNDN
3. Thuế thu nhập cá nhân 3.685.000.000 2.579.500.000 206.496.996 145.614.699 16,81 16,85619.563.016 434.760.928
4. Thu tiền sử dụng đất 800.000.000 640.000.000 295.450.300 236.360.240 109,39 102,15875.140.300 653.737.040
5. Thuế giá trị gia tăng 206.000.000 61.800.000 30.582.857 10.704.000 60,75 63,22125.138.400 39.070.667
III. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có) 1.050.965.380 1.050.965.380
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước
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V. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.932.000.000 3.932.000.000 314.000.000 314.000.000 29,68 29,681.167.200.000 1.167.200.000
Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 3.932.000.000 3.932.000.000 314.000.000 314.000.000 27,95 27,951.099.000.000 1.099.000.000
Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 68.200.000 68.200.000

Xác nhận của kho bạc
Số thu ngân sách xã đã qua kho bạc ...........................


